Tiết 9: ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I - MÔN LỊCH SỬ & ĐỊA LÍ 8

 NĂM HỌC: 2023 - 2024


I. MỤC TIÊU 

1. Năng lực 

 * Năng lực chung

- Tái hiện kiến thức, phân tích, đánh giá, tái hiện sự kiện, vận xét và vận dụng các kiến thức đã học.

-  Trả lời câu hỏi với từng dạng bài tập : nhận biết, thông hiểu, vận dụng

* Năng lực lịch sử - địa lí  

- Chủ động tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập

- Biết chủ động đưa ra ý kiến, giải pháp khi được giao nhiệm vụ, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

2. Phẩm chất 

- Trung thực, nghiêm túc trong kiểm tra

- Luôn cố gắng vươn lên để đạt kết quả tốt nhất

II. HÌNH THỨC KIỂM TRA 
- Trắc nghiệm khách quan kết hợp tự luận.

- Tỉ lệ trắc nghiệm: 4 ; tự luận: 6 

III. MA TRẬN, BẢN ĐẶC TẢ 

1. Ma trận

	Chương/

chủ đề

	Nội dung/ 

đơn vị kiến thức
	Mức độ kiểm tra, đánh giá
	Tổng

% điểm



	
	
	Nhận biết

(TNKQ)
	Thông hiểu

(TL)
	Vận dụng

(TL)
	Vận dụng cao

(TL)
	

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Phân môn Lịch sử

	CHƯƠNG I: CHÂU ÂU VÀ BẮC MỸ TỪ NỬA SAU THẾ KỈ XVI ĐẾN THẾ KỈ XVIII
	1. Cách mạng tư sản Anh
	1TN
	
	
	
	
	
	
	
	2.5%

	
	2. Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ.
	1TN
	
	
	
	
	
	
	
	2.5%

	
	3. Cách mạng tư sản Pháp
	1TN
	
	
	
	
	
	
	1TL
	7.5%

	
	4. Cách mạng công nghiệp
	2TN
	
	
	
	
	
	
	
	5%

	CHƯƠNG II: ĐÔNG NAM Á TỪ NỬA SAU THẾ KỈ XVI ĐẾN THẾ KỈ XIX


	1. Quá trình xâm lược Đông Nam Á của thực dân phương Tây
	1TN
	
	
	
	
	
	
	
	2,5%

	
	2. Tình hình chính trị, kinh tế, văn hoá – xã hội của các nước Đông Nam Á
	2TN
	
	
	
	
	
	
	
	            5%

	CHƯƠNG III: VIỆT NAM TỪ ĐẦU THẾ KỈ XVI ĐẾN THẾ KỈ XVIII
	Xung đột Nam – Bắc triều, Trịnh – Nguyễn


	
	
	
	1TL
	
	1TL
	
	
	25%

	Số câu
	8TN
	
	
	1TL
	
	1 TL
	
	1TL
	

	Tỉ lệ
	20%
	
	
	15%
	
	10%
	
	5%
	50%

	Phân môn Địa lý

	Bài 1:

Đặc điểm vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ
	Phạm vi lãnh thổ
	4TN
	
	
	
	
	
	
	
	10

	Bài 2:

Đặc điểm địa hình
	- Đặc điểm chung của địa hình đồi núi

- Đặc điểm các khu vực địa hình 
	1TN

1TN
	
	
	
	
	
	
	
	5

	Bài 3: 

Ảnh hưởng của địa hình đối với sự phân hóa tự nhiên và khai thác kinh tế


	Ảnh hưởng của địa hình đối với khai thác kinh tế 
	
	
	
	
	
	1TL
	
	1TL
	15

	Bài 4: 

Đặc điểm chung của tài nguyên khoáng sản, sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên khoáng sản
	Đặc điểm chung của tài nguyên khoáng sản.


	2TN
	
	
	1TL
	
	
	
	
	20

	Số câu
	8TN
	
	
	1TL
	
	1TL
	
	1TL
	

	Tỉ lệ
	20%
	
	
	15%
	
	10%
	
	5%
	50%

	Tổng hợp chung (LS; ĐL)
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%


2. Bảng đặc tả

	TT
	Chương/

Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	Phân môn lịch sử

	1
	CHƯƠNG I: CHÂU ÂU VÀ BẮC MỸ TỪ NỬA SAU THẾ KỈ XVI ĐẾN THẾ KỈ XVIII
	1. Cách mạng tư sản Anh
	Nhận biết

– Trình bày được những nét chung về nguyên nhân, kết quả của cách mạng tư sản Anh.
	1TN


	
	
	

	
	
	2. Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ.
	Nhận biết

– Trình bày được những nét chung về nguyên nhân, kết quả của cuộc Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ 


	1TN
	
	
	

	
	
	3. Cách mạng tư sản Pháp

	Nhận biết

– Trình bày được những nét chung về nguyên nhân, kết quả của cách mạng tư sản Pháp. 

Vận dụng cao

– So sánh, rút ra điểm giống và khác nhau giữa Cuộc cách mạng tư sản Anh; Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ và Cách mạng tư sản Pháp.
	1TN


	
	
	1TL

	
	
	4. Cách mạng công nghiệp
	Nhận biết

– Trình bày được những thành tựu tiêu biểu của cách mạng công nghiệp.

Vận dụng cao

– Nêu được những tác động quan trọng của cách mạng công nghiệp đối với sản xuất và đời sống.
	1TN

1TN
	
	
	

	2
	ĐÔNG NAM Á TỪ NỬA SAU THẾ KỈ XVI ĐẾN THẾ KỈ XIX
	1.Quá trình xâm lược Đông Nam Á của thực dân phương Tây
	Nhận biết

– Trình bày được những nét chính trong quá trình xâm nhập của tư bản phương Tây vào các nước Đông Nam Á.
	2TN


	
	
	

	
	
	2. Tình hình chính trị, kinh tế, văn hoá – xã hội của các nước Đông Nam Á
	Nhận biết

– Nêu được những nét nổi bật về tình hình chính trị, kinh tế, văn hoá – xã hội của các nước Đông Nam Á dưới ách đô hộ của thực dân phương Tây
	1TN
	
	
	

	3
	VIỆT NAM TỪ ĐẦU THẾ KỈ XVI ĐẾN THẾ KỈ XVIII
	1. Xung đột Nam – Bắc triều, Trịnh – Nguyễn
	Nhận biết

– Nêu được những nét chính Mạc Đăng Dung về sự ra đời của Vương triều Mạc.

Thông hiểu

– Giải thích được nguyên nhân bùng nổ xung đột Nam – Bắc triều, Trịnh – Nguyễn.

Vận dụng

– Nêu được hệ quả của xung đột Nam – Bắc triều, Trịnh – Nguyễn.
	
	1TL
	1TL
	

	Số câu/ loại câu
	
	8 câu TNKQ
	1 câu TL 
	1 câu  TL
	1 câu  TL

	Tỉ lệ %
	
	20
	15
	10
	5

	Phân môn Địa lí

	Chương/

Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	Bài 1

Đặc điểm vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ
	Phạm vi lãnh thổ
	Trình bày được đặc điểm vị trí địa lí.
	4TN
	
	
	

	Bài 2

Đặc điểm địa hình
	- Đặc điểm chung của địa hình đồi núi

- Đặc điểm các khu vực địa hình 
	- Trình bày được một trong những đặc điểm chủ yếu của địa hình Việt Nam: Đất nước đồi núi, đa phần đồi núi thấp; Hướng địa hình; Địa hình nhiệt đới ẩm gió mùa; Chịu tác động của con người.

- Trình bày được đặc điểm của các khu vực địa hình: địa hình đồi núi; địa hình đồng bằng; địa hình bờ biển và thềm lục địa. 
	2TN
	
	
	

	Bài 3: Ảnh hưởng của địa hình đối với sự phân hóa tự nhiên và khai thác kinh tế
	Ảnh hưởng của địa hình đối với khai thác kinh tế
	- Tìm được ví dụ chứng minh ảnh hưởng của sự phân hoá địa hình đối với sự phân hoá lãnh thổ tự nhiên và khai thác kinh tế

- Nêu những thuận lợi và khó khăn của địa hình đồng bằng đối với khai thác kinh tế.
	 
	
	1 TL
	1 TL

	Bài 4: Đặc điểm chung của tài nguyên khoáng sản, sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên khoáng sản
	- Đặc điểm chung của tài nguyên khoáng sản.

- Sử dụng hợp lý tài nguyên khoáng sản.
	Trình bày và Giải thích được đặc điểm chung của tài nguyên khoáng sản Việt Nam.

	2TN
	1TL
	
	

	Số câu/ loại câu
	
	8 câu TN
	1 câu TL
	1 câu TL
	1 câu TL

	Tỉ lệ %
	
	20
	15
	10
	5

	Tổng hợp chung
	
	40%
	30%
	20%
	10%


Trường THCS Hàm Cần                     KIỂM TRA GIỮA  KÌ I. Năm học: 2023-2024
Họ và tên:.....................................       

 MÔN: LỊCH SỬ&ĐỊA LÍ 8
Lớp: ....                                                          PHẦN TRẮC NGHIỆM  (4 điểm)

        Thời gian: 20’( Không kể phát đề) 
	Điểm
	Nhận xét:
	Điểm tổng TN + TL 

	Lịch sử
	Địa lí
	Tổng
	
	

	
	
	
	
	


     Mã đề 1
Khoanh tròn chữ cái trước đáp án đúng nhất

Phần Lịch sử 
Câu 1: Nguyên nhân chính dẫn đến các cuộc cách mạng tư sản Anh trong các thế kỉ XVII - XVIII

Mâu thuẫn giữa tư sản, quý tộc mới với thế lực phong kiến ngày càng gay gắt.

Những chuyển biến trong đời sống kinh tế - chính trị - xã hội ở Anh.

Mâu thuẫn giữa nông dân với tư sản.

Mâu thuẫn giữa nông dân vơi nhà nước phong kiến.

Câu 2: Nguyên nhân dẫn đến chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ là do:

Thực dân Anh ban hành nhiều đạo luật về tôn giáo.

Mâu thuẫn giữa chính quốc với thuộc địa ngày càng căng thẳng.

Mâu thuẫn giữa tư sản với nhân dân.

Mâu thuẫn giữa con cháu người Anh với thực dân Anh.

Câu 3: Giai cấp lãnh đạo cách mạng tư sản Pháp là

giai cấp tư sản.





B.tầng lớp quý tộc mới.

giai cấp tư sản và tầng lớp chủ nô.


D. nông dân.

Câu 4: Người đã chế tạo ra động cơ hơi nước

Giêm Ha-gri-vơ





B. Ét-mơn các-rai 

Giêm Oát






D. Han-man
Câu 5: Những tác động của cách mạng công nghiệp về kinh tế là 

Bộ mặt các nước tư bản có nhiều thay đổi: nhiều trung tâm công nghiệp mới và thành thị đông dân xuất hiện, năng suất lao động được nâng cao.

Xuất hiện hai giai cấp mới là tư sản và vô sản.

Không thúc đẩy những chuyển biến mạnh mẽ trong các nghành kinh tế khác, đặc biệt là nông nghiệp và giao thông vận tải.

Ô nhiễm môi trường.

Câu 6: Nước nào có chính sách ngoại giao mềm dẻo để giữ nền độc lập tương đối?

     A. Nước Xiêm.





B. Nước Việt Nam.
     C. Nước Malucu.




D. Nước Miến Điện.

Câu 7: Vì sao Đông Nam Á trở thành mục tiêu xâm lược của các nước tư bản phương Tây?

Đông Nam Á có vị trí địa lí quan trọng, giàu tài nguyên khoáng sản.

Giau tài nguyên. 

Trình độ dân trí thấp.

Không có tinh thần chiến đấu.

Câu 8: “Chia để trị” là chính sách cai trị như thế nào?

Chia thời gian để cai trị.

Mỗi tỉnh có một thực dân cai trị.

Chia một nước hoặc một vùng thuộc địa thành các đơn vị hành chính với những chính sách cai trị khác nhau.

Chia rẽ tinh thần đoàn  kết.
Phần Địa lí
Câu 9: Diện tích phần đất liền và hải đảo của Việt Nam là

     A. 330. 344 km2      




B. 331. 344 km2      


     C. 332. 344 km2      




D. 333. 344 km2      

Câu 10: Vùng biển Việt Nam là một phần của biển Đông có diên tích khoảng .... km2
     A. 1,5 triệu


B. 3 triệu

C. 2 triệu

D. 1 triệu

Câu 11: Đường bờ biển nước ta dài khoảng?                                                   

     A. 2360 km          




B. 2630 km          
     C. 3260 km          




D. 3063 km          

Câu 12: Việt Nam tiếp giáp phần đất liền với những quốc gia nào?

     A. Trung Quốc, Lào, Campuchia.


B. Trung Quốc, Lào, Thái Lan.


     C. Trung Quốc, Lào, Philippin.


D. Trung Quốc, Lào, Malayxia.
Câu 13: Địa hình đồi núi nước ta chiếm bao nhiên % diện tích?

    A. 1/2          





B. 1/4          

    C. 2/3          





D. 3/4          

Câu 14: Diện tích của đồng bằng sông Cửu Long bao nhiêu Km2?

    A. 15.000 km2

B. 20.000 km2

C. 30.000 km2
D. 40.000 km2
Câu 15. Khoáng sản nước ta chia làm mấy nhóm?

    A. 01 nhóm

B. 02 nhóm


C. 03 nhóm

D. 04 nhóm


Câu 16. Phần lớn các mỏ khoáng sản nước ta có trữ lượng?

    A. Lớn


B. Vừa 


C. nhỏ

D. Vừa và nhỏ
Trường THCS Hàm Cần                     KIỂM TRA GIỮA  KÌ I. Năm học: 2023-2024
Họ và tên:.....................................       

 MÔN: LỊCH SỬ&ĐỊA LÍ 8
Lớp: ....                                                          PHẦN TRẮC NGHIỆM  (4 điểm)

        Thời gian: 20’( Không kể phát đề) 
	Điểm
	Nhận xét:
	Điểm tổng TN + TL 

	Lịch sử
	Địa lí
	Tổng
	
	

	
	
	
	
	


  Mã đề 2
Khoanh tròn chữ cái trước đáp án đúng nhất

Phần Địa lí
Câu 1: Diện tích phần đất liền và hải đảo của Việt Nam là

     A. 330. 344 km2      




B. 331. 344 km2      


     C. 332. 344 km2      




D. 333. 344 km2      

Câu 2: Vùng biển Việt Nam là một phần của biển Đông có diên tích khoảng .... km2
     A. 1,5 triệu


B. 3 triệu

C. 2 triệu

D. 1 triệu

Câu 3: Đường bờ biển nước ta dài khoảng?                                                   

     A. 2360 km          




B. 2630 km          
     C. 3260 km          




D. 3063 km          

Câu 4: Việt Nam tiếp giáp phần đất liền với những quốc gia nào?

     A. Trung Quốc, Lào, Campuchia.


B. Trung Quốc, Lào, Thái Lan.


     C. Trung Quốc, Lào, Philippin.


D. Trung Quốc, Lào, Malayxia.
Câu 5: Địa hình đồi núi nước ta chiếm bao nhiên % diện tích?

    A. 1/2          

B. 1/4          


C. 2/3          

D. 3/4          

Câu 6: Diện tích của đồng bằng sông Cửu Long bao nhiêu Km2?

    A. 15.000 km2

B. 20.000 km2

C. 30.000 km2
D. 40.000 km2
Câu 7: Khoáng sản nước ta chia làm mấy nhóm?

A. 01 nhóm

B. 02 nhóm


C. 03 nhóm

D. 04 nhóm


Câu 8: Phần lớn các mỏ khoáng sản nước ta có trữ lượng?

Lớn


B. Vừa 


C. nhỏ

D. Vừa và nhỏ

Phần Lịch Sử
Câu 9: Nguyên nhân chính dẫn đến các cuộc cách mạng tư sản Anh trong các thế kỉ XVII - XVIII

Mâu thuẫn giữa tư sản, quý tộc mới với thế lực phong kiến ngày càng gay gắt.

Những chuyển biến trong đời sống kinh tế - chính trị - xã hội ở Anh.

Mâu thuẫn giữa nông dân với tư sản.

Mâu thuẫn giữa nông dân vơi nhà nước phong kiến.

Câu 10: Nguyên nhân dẫn đến chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ là do:

Thực dân Anh ban hành nhiều đạo luật về tôn giáo.

Mâu thuẫn giữa chính quốc với thuộc địa ngày càng căng thẳng.

Mâu thuẫn giữa tư sản với nhân dân.

Mâu thuẫn giữa con cháu người Anh với thực dân Anh.

Câu 11: Giai cấp lãnh đạo cách mạng tư sản Pháp là

giai cấp tư sản.





B.tầng lớp quý tộc mới.

C. giai cấp tư sản và tầng lớp chủ nô.


D. nông dân.

Câu 12: Người đã chế tạo ra động cơ hơi nước

Giêm Ha-gri-vơ





B. Ét-mơn các-rai 

C.Giêm Oát






D. Han-man
Câu 13: Những tác động của cách mạng công nghiệp về kinh tế là 

Bộ mặt các nước tư bản có nhiều thay đổi: nhiều trung tâm công nghiệp mới và thành thị đông dân xuất hiện, năng suất lao động được nâng cao

Xuất hiện hai giai cấp mới là tư sản và vô sản.

Không thúc đẩy những chuyển biến mạnh mẽ trong các nghành kinh tế khác, đặc biệt là nông nghiệp và giao thông vận tải.

Ô nhiễm môi trường.

Câu 14: Nước nào có chính sách ngoại giao mềm dẻo để giữ nền độc lập tương đối?

     A. Nước Xiêm.





B. Nước Việt Nam.
     C. Nước Malucu.




D. Nước Miến Điện.

Câu 15: Vì sao Đông Nam Á trở thành mục tiêu xâm lược của các nước tư bản phương Tây?

Đông Nam Á có vị trí địa lí quan trọng, giàu tài nguyên khoáng sản.

Giau tài nguyên. 

Trình độ dân trí thấp.

Không có tinh thần chiến đấu.

Câu 16: “Chia để trị” là chính sách cai trị như thế nào?

Chia thời gian để cai trị.

Mỗi tỉnh có một thực dân cai trị.

Chia một nước hoặc một vùng thuộc địa thành các đơn vị hành chính với những chính sách cai trị khác nhau.

Chia rẽ tinh thần đoàn  kết.
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        Thời gian: 20’( Không kể phát đề) 
	Điểm
	Nhận xét:
	Điểm tổng TN + TL 

	Lịch sử
	Địa lí
	Tổng
	
	

	
	
	
	
	


  Mã đề 3
Khoanh tròn chữ cái trước đáp án đúng nhất

Phần Lịch Sử
Câu 1: Người đã chế tạo ra động cơ hơi nước

Giêm Ha-gri-vơ.





B. Ét-mơn các-rai. 

C.  Giêm Oát.






D. Han-man.
Câu 2: Những tác động của cách mạng công nghiệp về kinh tế là 

Bộ mặt các nước tư bản có nhiều thay đổi: nhiều trung tâm công nghiệp mới và thành thị đông dân xuất hiện, năng suất lao động được nâng cao.

Xuất hiện hai giai cấp mới là tư sản và vô sản.

Không thúc đẩy những chuyển biến mạnh mẽ trong các nghành kinh tế khác, đặc biệt là nông nghiệp và giao thông vận tải.

Ô nhiễm môi trường.

Câu 3:Nguyên nhân chính dẫn đến các cuộc cách mạng tư sản Anh trong các thế kỉ XVII - XVIII

Mâu thuẫn giữa tư sản, quý tộc mới với thế lực phong kiến ngày càng gay gắt.

Những chuyển biến trong đời sống kinh tế - chính trị - xã hội ở Anh.

Mâu thuẫn giữa nông dân với tư sản.

Mâu thuẫn giữa nông dân vơi nhà nước phong kiến.

Câu 4: Nguyên nhân dẫn đến chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ là do:

Thực dân Anh ban hành nhiều đạo luật về tôn giáo.

Mâu thuẫn giữa chính quốc với thuộc địa ngày càng căng thẳng.

Mâu thuẫn giữa tư sản với nhân dân.

Mâu thuẫn giữa con cháu người Anh với thực dân Anh.

Câu 5: Giai cấp lãnh đạo cách mạng tư sản Pháp là
giai cấp tư sản.




B.tầng lớp quý tộc mới.

C. giai cấp tư sản và tầng lớp chủ nô.

D. nông dân.

Câu 6: Nước nào có chính sách ngoại giao mềm dẻo để giữ nền độc lập tương đối?

     A. Nước Xiêm.





B. Nước Việt Nam.
     C. Nước Malucu.




D. Nước Miến Điện.

Câu 7: Vì sao Đông Nam Á trở thành mục tiêu xâm lược của các nước tư bản phương Tây?

Đông Nam Á có vị trí địa lí quan trọng, giàu tài nguyên khoáng sản.

Giau tài nguyên. 

Trình độ dân trí thấp.

Không có tinh thần chiến đấu.

Phần Địa lí

Câu 8: “Chia để trị” là chính sách cai trị như thế nào?

Chia thời gian để cai trị.

Mỗi tỉnh có một thực dân cai trị.

Chia một nước hoặc một vùng thuộc địa thành các đơn vị hành chính với những chính sách cai trị khác nhau.

Chia rẽ tinh thần đoàn  kết.
Câu 9: Địa hình đồi núi nước ta chiếm bao nhiên % diện tích?

    A. 1/2          





B. 1/4          

    C. 2/3          





D. 3/4          

Câu 10: Diện tích của đồng bằng sông Cửu Long bao nhiêu Km2?

    A. 15.000 km2

B. 20.000 km2

C. 30.000 km2
D. 40.000 km2
Câu 11: Khoáng sản nước ta chia làm mấy nhóm?

A. 01 nhóm

B. 02 nhóm


C. 03 nhóm

D. 04 nhóm


Câu 12: Phần lớn các mỏ khoáng sản nước ta có trữ lượng?

    A. Lớn


B. Vừa 


C. nhỏ

D. Vừa và nhỏ 

Câu 13: Diện tích phần đất liền và hải đảo của Việt Nam là

     A. 330. 344 km2      




B. 331. 344 km2      


     C. 332. 344 km2      




D. 333. 344 km2      

Câu 14: Vùng biển Việt Nam là một phần của biển Đông có diên tích khoảng .... km2
     A. 1,5 triệu


B. 3 triệu

C. 2 triệu

D. 1 triệu

Câu 15: Đường bờ biển nước ta dài khoảng?                                                   

     A. 2360 km          




B. 2630 km          
     C. 3260 km          




D. 3063 km          

Câu 16: Việt Nam tiếp giáp phần đất liền với những quốc gia nào?

     A. Trung Quốc, Lào, Campuchia.


B. Trung Quốc, Lào, Thái Lan.


     C. Trung Quốc, Lào, Philippin.


D. Trung Quốc, Lào, Malayxia.
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	Điểm
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  Mã đề 4
Khoanh tròn chữ cái trước đáp án đúng nhất
Phần Lịch Sử
Câu 1: Nước nào có chính sách ngoại giao mềm dẻo để giữ nền độc lập tương đối?

     A. Nước Xiêm.





B. Nước Việt Nam.
     C. Nước Malucu.




D. Nước Miến Điện.

Câu 2: Vì sao Đông Nam Á trở thành mục tiêu xâm lược của các nước tư bản phương Tây?

Đông Nam Á có vị trí địa lí quan trọng, giàu tài nguyên khoáng sản.

Giau tài nguyên. 

Trình độ dân trí thấp.

Không có tinh thần chiến đấu.

Câu 3: “Chia để trị” là chính sách cai trị như thế nào?

Chia thời gian để cai trị.

Mỗi tỉnh có một thực dân cai trị.

Chia một nước hoặc một vùng thuộc địa thành các đơn vị hành chính với những chính sách cai trị khác nhau.

Chia rẽ tinh thần đoàn  kết.
Câu 4: Người đã chế tạo ra động cơ hơi nước

Giêm Ha-gri-vơ.





B. Ét-mơn các-rai. 

C. Giêm Oát.






D. Han-man.
Câu 5: Những tác động của cách mạng công nghiệp về kinh tế là 

Bộ mặt các nước tư bản có nhiều thay đổi: nhiều trung tâm công nghiệp mới và thành thị đông dân xuất hiện, năng suất lao động được nâng cao

Xuất hiện hai giai cấp mới là tư sản và vô sản.

Không thúc đẩy những chuyển biến mạnh mẽ trong các nghành kinh tế khác, đặc biệt là nông nghiệp và giao thông vận tải.

Ô nhiễm môi trường.

Câu 6: Nguyên nhân chính dẫn đến các cuộc cách mạng tư sản Anh trong các thế kỉ XVII - XVIII

Mâu thuẫn giữa tư sản, quý tộc mới với thế lực phong kiến ngày càng gay gắt.

Những chuyển biến trong đời sống kinh tế - chính trị - xã hội ở Anh.

Mâu thuẫn giữa nông dân với tư sản.

Mâu thuẫn giữa nông dân vơi nhà nước phong kiến.

Câu 7: Nguyên nhân dẫn đến chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ là do:

Thực dân Anh ban hành nhiều đạo luật về tôn giáo.

Mâu thuẫn giữa chính quốc với thuộc địa ngày càng căng thẳng.

Mâu thuẫn giữa tư sản với nhân dân.

Mâu thuẫn giữa con cháu người Anh với thực dân Anh.

Câu 8: Giai cấp lãnh đạo cách mạng tư sản Pháp là
giai cấp tư sản.




B.tầng lớp quý tộc mới.

giai cấp tư sản và tầng lớp chủ nô.

D. nông dân.

Phần Địa lí

Câu 9: Địa hình đồi núi nước ta chiếm bao nhiên % diện tích?

    A. 1/2          





B. 1/4          

    C. 2/3          





D. 3/4          

Câu 10: Diện tích của đồng bằng sông Cửu Long bao nhiêu Km2?

    A. 15.000 km2

B. 20.000 km2

C. 30.000 km2
D. 40.000 km2
Câu 11: Đường bờ biển nước ta dài khoảng?                                                   

     A. 2360 km          




B. 2630 km          
     C. 3260 km          




D. 3063 km          

Câu 12: Việt Nam tiếp giáp phần đất liền với những quốc gia nào?

     A. Trung Quốc, Lào, Campuchia.


B. Trung Quốc, Lào, Thái Lan.


     C. Trung Quốc, Lào, Philippin.


D. Trung Quốc, Lào, Malayxia.
Câu 13: Khoáng sản nước ta chia làm mấy nhóm?

A. 01 nhóm

B. 02 nhóm


C. 03 nhóm

D. 04 nhóm


Câu 14: Phần lớn các mỏ khoáng sản nước ta có trữ lượng?

    A. Lớn


B. Vừa 


C. nhỏ

D. Vừa và nhỏ 

Câu 15: Diện tích phần đất liền và hải đảo của Việt Nam là

     A. 330. 344 km2      




B. 331. 344 km2      


     C. 332. 344 km2      




D. 333. 344 km2      

Câu 16: Vùng biển Việt Nam là một phần của biển Đông có diên tích khoảng .... km2
     A. 1,5 triệu


B. 3 triệu

C. 2 triệu

D. 1 triệu
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        Thời gian: 40’( Không kể phát đề) 
	Điểm
	Nhận xét:
	Điểm tổng TN + TL 

	Lịch sử
	Địa lí
	Tổng
	
	

	
	
	
	
	


  

Đề 
Câu 1: Giải thích tại sao khoáng sản nước ta lại phong phú và đa dạng? (1.5 điểm)
Câu 2: Nêu những thuận lợi và khó khăn của địa hình đồng bằng đối với khai thác kinh tế. (1.0 diểm)

Câu 3: Lấy ví dụ về ảnh hưởng của địa hình đồi núi đối với khai thác kinh tế. (0.5 điểm)

Câu 4: Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh Nam - Bắc triều? (1.5 điểm)
Câu 5: Em hãy cho biết xung đột Nam - Bắc triều và Trịnh - Nguyễn đã gây nên hệ quả gì? ( 1.0 điểm)

Câu 6: Vì sao cuộc cách mạng tư sản Pháp được xem là cuộc cách mạng tư sản triệt để 

nhất? (0.5 điểm)

BÀI LÀM

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I - MÔN LS&ĐL 8 

NĂM HỌC: 2023 - 2024

I. Phần trắc nghiệm( 3 điểm) (mỗi ý đúng 0,25 đ)  
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	MĐ1
	A
	B
	A
	C
	A
	A
	A
	C
	B
	D
	C
	A
	D
	D
	C
	D

	MĐ2
	B
	D
	C
	A
	D
	D
	C
	D
	A
	B
	A
	C
	A
	A
	A
	C

	MĐ3
	C
	A
	A
	B
	A
	A
	A
	C
	D
	D
	C
	D
	B
	D
	C
	A

	MĐ4
	A
	A
	C
	C
	A
	A
	B
	A
	D
	D
	C
	A
	C
	D
	B
	D


II. Phần tự luận

* Phần Địa lí:

Câu 1: (1.5 điểm)

- Lịch sử phát triển địa chất lâu dài và phức tạp qua 3 giai đoạn: Tiền Cambri, Cổ kiến tạo và Tân kiến tạo. (0.5 điểm).
- Vị trí địa lí nước ta nằm ở nơi giao nhau giữa 2 vành đai sinh khoáng lớn của thế giới là Thái Bình Dương và Địa Trung Hải. (0.5 điểm).
- Việc tìm kiếm và thăm dò các mỏ khoáng sản đạt hiệu quả. (0.5 điểm).
Câu 2: (1.0 điểm)

- Thuận lợi: Đất đai phì nhiêu ở đồng bằng thuận lợi cho sản xuất lương thực, thực phẩm, cây ăn quả……; nguồn nước dồi dào; phát triển giao thông; phát triển thủy sản (0.5 điểm).
- Khó khăn: Thiên tai: bão, lụt, sạt lở, dịch bệnh, hạn hán…(0.5 điểm).
Câu 3: (0.5 điểm)

- Thuận lợi: Tây Nguyên phát triển cây công nghiệp, cây ăn quả và chăn nuối gia súc lớn; chăn nuôi bò sữa ở Tây Bắc; phát triển thủy điện ở Tây Bắc (thủy điện Hòa Bình, Sơn La…); phát triển lâm nghiệp; phát triển du lịch với các phong cảnh đẹp như Sapa, Đà Lạt, Tam Đảo…. …(0.25 điểm).
- Khó khăn: Lũ quét ở Tây Bắc, sạt lở đất ở Tây Nguyên, giá rét ở Tây Bắc, hạn chế phát triển giao thông vận tải. (0.25 điểm).  

* Phần lịch sử:

Câu 4: (1.5 điểm)

	Nội dung
	Điểm

	Nguyên nhân bùng nổ xung đột Nam - Bắc triều:
+ Nhà Mạc được thành lập nhưng một bộ phận quan lại trung thành với triều Lê ra sức chống lại nhằm khôi phục lại vương triều này.

+ Năm 1533, ở vùng Thanh Hóa, nhiều cựu thần của nhà Lê (đứng đầu là Nguyễn Kim) đã đưa Lê Duy Ninh lên làm vua, đối đầu với nhà Mạc (sử gọi là Nam triều).

=> Năm 1533 xung đột Nam - Bắc triều xảy ra, kéo dài đến năm 1592 mới chấm dứt, chiến trường chính là vùng Thanh Hóa - Nghệ An.
	0.5

0.5

0.5


Câu 5: ( 1.0 điểm)

	Nội dung
	Điểm

	Hệ quả:
+ Kinh tế bị sa sút.

+ Đất nước bị chia cắt thành Đàng Trong và Đàng Ngoài.

+ Kinh tế đất nước bị tàn phá, đời sống nhân dân khổ cực

+ Lãnh thổ Đàng Trong dần được được mở rộng về phía Nam. Chính quyền chúa Nguyễn triển khai nhiều hoạt động thực thi chủ quyền tại quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa.
	0.25

0.25

0.25

0.25


Câu 6: ( 0.5 điểm)

	Nội dung
	Điểm

	- Lật đổ nền quân chủ chuyên chế, thủ tiêu tàn dư phong kiến, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

- Giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân.
	0.25

0.25


Hàm Cần , ngày 14 tháng 10 năm 2023

            Duyệt của tổ trưởng




    Giáo viên ra đề

Trần Thị Tố Tâm                                                        Nguyễn Thị Hòa 

 
 

